Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về gói thầu

- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Yên Định
- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư y tế đinh nẹp vít năm 2026-2027 phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Yên Định
- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Mua sắm vật tư y tế đinh nẹp vít năm 2026-2027 phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Yên Định
- Nguồn vốn: Nguồn quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và các nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện đa khoa Yên Định.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng

2. Yêu cầu kỹ thuật
2.1. Yêu cầu kỹ thuật chung 
Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy, nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Trong trường hợp đó, nhà thầu phải giải trình, chứng minh mặt hàng dự thầu có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT.

	STT
	Mã hàng hóa
	Danh mục hàng hóa
	Thông số kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng 

	
	
	
	
	
	
	

	 
	B1
	Bộ nẹp khóa thẳng, vít 2.0mm, chất liệu titan
	 
	 
	 
	

	1
	B1.1
	Nẹp khóa thẳng, vít 2.0mm, chất liệu titan
	Chất liệu Titanium
Nẹp khoá thẳng, sử dụng vít khoá 2.0mm, vít xương ren nông 2.0mm
Kích thước: các cỡ 4/5/6/7/8 lỗ thân, tương ứng chiều dài 20/25/30/35/40mm, khoảng cách lỗ là 5mm.
Nẹp dày 0.5mm, rộng 5mm.
Nẹp được thiết kế: kiểu mắc xích, thân nẹp lổ bắt vít ren khoá hình tròn Ø3.0mm.
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA 510k
Đồng bộ với vít khoá đường kính 2.0mm và vít xương nông đường kính 2.0mm.
	Cái
	7
	

	2
	B1.2
	Vít khóa đường kính 2.0mm 
	Chất liệu: hợp kim titan, tự taro
Đường kính vít: 2.0mm
Chiều dài các cỡ: từ 6mm đến 30mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size
Vít được thiết kế: đường kính thân vít 2.0mm, đường kính ngoài mũ vít 2.9mm, đầu vít hình ngôi sao chìm và có ren khoá, dùng tua vít hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA 510k.
Đồng bộ với nẹp khoá thẳng
	Cái
	46
	

	 
	B2
	Bộ nẹp khóa đa hướng đầu dưới xương quay. Vật liệu tianium
	 
	 
	 
	

	3
	B2.1
	Nẹp khóa đa hướng đầu dưới xương quay. Vật liệu tianium
	Chất liệu: Titanium
Nẹp khóa đầu dưới xương quay titan đa hướng, sử dụng vít khoá 2.7mm, vít xương ren nông 2.7mm
Kích thước: đầu 6 lỗ hoặc 7 lỗ, dài 3/4/5/6 lỗ, tương ứng chiều dài 59/68/77/86mm
Nẹp dày: đầu nẹp dày khoảng 2mm, thân nẹp dày 1.5mm
Nẹp rộng: đầu nẹp rộng khoảng 20.8mm hoặc 25.5mm, thân nẹp rộng khoảng 8.0mm
Nẹp được thiết kế: đầu nẹp luôn có 6 lỗ hoặc 7 lỗ ren vít khoá tròn đa hướng, có 5 lổ hoặc 7 lổ xuyên kim Kirschner neo nẹp. Thân nẹp lổ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lổ ren vít khóa và lổ trơn vít vỏ nén ép, có 1 lổ để nén ép mặt gãy, đường kính lổ ren khoá hay lổ trơn nén ép đều Ø3.8mm, đuôi nẹp dẹp giúp dễ luồn.
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA 510k
Đồng bộ với vít khoá 2.7mm, vít xương ren nông 2.7mm
	Cái
	4
	

	4
	B2.2
	Vít khóa đường kính 2.7mm dùng cho nẹp khóa đa hướng, tự taro các loại. Chất liệu Titanium
	Chất liệu: hợp kim titan, tự taro
Tự taro
Đường kính vít: 2.7mm
Chiều dài các cỡ: từ 8mm đến 60mm, bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size.
Vít được thiết kế: đường kính thân vít 2.7mm, đường kính ngoài mũ vít 3.6mm, đầu vít hình ngôi sao chìm và có ren khoá, dùng tua vít ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA 510k
Đồng bộ với nẹp khoá đầu dưới xương quay đa hướng 
	Cái
	15
	

	5
	B2.3
	Vít xương cứng đường kính 2.7mm, toàn ren, tự taro, Vật liệu Titan
	Chất liệu: hợp kim titan, tự taro
Đường kính vít: 2.7mm
Chiều dài các cỡ: từ 8mm đến 30mm, bước tăng cỡ 2mm.
Vít được thiết kế: đường kính thân vít 2.7mm, đường kính ngoài mũ vít 3.6mm, đầu vít hình ngôi sao chìm, dùng tua vít hình sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA 510k.
Đồng bộ với nẹp khoá đầu dưới xương quay đa hướng
	Cái
	15
	

	 
	B3
	Bộ nẹp khóa đầu trên xương cánh tay , chất liệu Titanium
	 
	 
	 
	

	6
	B3.1
	Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay các loại, chất liệu Titanium
	Chất liệu: Titanium
Nẹp khoá đầu trên xương cánh tay titan, sử dụng vít khoá 3.5mm, vít xương ren nông 3.5mm
Kích thước: 3/4/5/6/7/8/9/10/11/12, tương ứng chiều dài 94/107/120/133/146/159/172/185/198/211mm
Nẹp dày: đầu nẹp dày 2.5mm, thân nẹp dày 3.5mm
Nẹp rộng: đầu nẹp rộng 20mm, thân nẹp rộng 12mm
Nẹp được thiết kế: đầu nẹp luôn có 8 lổ ren vít khóa tròn và 1 thân nẹp lổ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lổ ren vít khóa và lổ trơn vít vỏ nén ép, có 9 lổ xuyên kim Kirschner neo nẹp. Thân nẹp lổ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lổ ren vít khóa và lổ trơn vít vỏ nén ép, đường kính lổ ren khoá hay lổ trơn nén ép đều Ø5.8mm, đuôi nẹp dẹp giúp dễ luồn
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA 510k
Đồng bộ với vít khoá 3.5mm, vít xương ren nông 3.5mm
	Cái
	3
	

	7
	B3.2
	Vít khóa đường kính 3.5mm
	Chất liệu: hợp kim titan, tự taro
Đường kính vít: 3.5mm
Chiều dài các cỡ: từ 12mm đến 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ 50mm đến 65mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size.
Vít được thiết kế: đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7mm, đầu vít hình ngôi sao chìm và có ren khoá, dùng tua vít hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA 510k.
Đồng bộ với nẹp khoá đầu trên xương cánh tay
	Cái
	11
	

	8
	B3.3
	Vít xương cứng 3.5mm, tự taro
	Chất liệu: hợp kim titan, tự taro
Đường kính vít: 3.5mm
Chiều dài các cỡ: từ 12mm đến 50mm, bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size
Vít được thiết kế: đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7mm, đầu vít hình ngôi sao chìm, dùng tua vít hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA 510k
Đồng bộ với nẹp khoá đầu trên xương cánh tay
	Cái
	11
	

	 
	B4
	Bộ nẹp khóa chữ S xương đòn, trái/phải các cỡ
	 
	 
	 
	

	9
	B4.1
	Nẹp khóa chữ S xương đòn, trái/phải các cỡ
	Chất liệu: Titanium
Nẹp khoá xương đòn, sử dụng vít khoá 3.5mm, vít xương ren nông 3.5mm
Kích thước: các cỡ từ 6/7/8/9/10 lỗ, tương ứng chiều dài 70/82/94/106/118mm, trái/ phải
Nẹp dày: đầu nẹp dày 3.0mm, thân nẹp dày 3.0mm
Nẹp rộng: đầu nẹp rộng 10mm, thân nẹp rộng 10mm
Nẹp được thiết kế: kiểu mắc xích, thân nẹp lổ ren vít khoá tròn Ø5.8mm
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA 510k
Đồng bộ với vít khoá 3.5mm, vít xương ren nông 3.5mm
	Cái
	7
	

	10
	B4.2
	Vít khóa đường kính 3.5mm
	Chất liệu: hợp kim titan, tự taro
Đường kính vít: 3.5mm
Chiều dài các cỡ: từ 12mm đến 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ 50mm đến 65mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size.
Vít được thiết kế: đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7mm, đầu vít hình ngôi sao chìm và có ren khoá, dùng tua vít hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA 510k.
Đồng bộ với nẹp khoá thân xương đòn
	Cái
	23
	

	 
	B5
	Bộ nẹp khóa đầu dưới xương mác/ trái/ phải các loại, chất liệu titan
	 
	 
	 
	

	11
	B5.1
	Nẹp khóa đầu dưới xương mác/ trái/ phải các loại, chất liệu titan
	Chất liệu: Titanium
Nẹp khoá đầu dưới xương mác titan, sử dụng vít khoá 3.5mm, vít xương nông 3.5mm
Loại đầu dưới xương mác mặt ngoài 
Kích thước: nẹp dài 3/4/5/6/7/8 lỗ, tương ứng chiều dài 72/85/98/111/124/137mm, trái/ phải
Nẹp dày: đầu nẹp dày 1.6mm, thân nẹp dày 2.0mm.
Nẹp rộng: đầu nẹp rộng 14mm, thân nẹp rộng 10mm
Nẹp được thiết kế: đầu nẹp luôn có 5 lổ ren vít khóa tròn, đường kính lổ là 5.8mm sử dụng vít có đường kính 3.5mm, có 4 lổ xuyên kim Kirschner neo nẹp. Thân nẹp lổ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lổ ren vít khóa và lổ trơn vít xương nông nén ép, đường kính lổ ren khoá hay lổ trơn nén ép đều là 5.8mm sử dụng vít có đường kính 3.5mm, có 2 lổ để nén ép mặt gãy, đuôi nẹp dẹp giúp dễ luồn
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA 510k
Đồng bộ với vít khoá 3.5mm, vít xương nông 3.5mm
	cái 
	7
	

	12
	B5.2
	Vít khóa đường kính 3.5mm
	Chất liệu: hợp kim titan, tự taro
Đường kính vít: 3.5mm
Chiều dài các cỡ: từ 12mm đến 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ 50mm đến 65mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size.
Vít được thiết kế: đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7mm, đầu vít hình ngôi sao chìm và có ren khoá, dùng tua vít hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA 510k.
Đồng bộ với nẹp khóa đầu dưới xương mác
	cái 
	23
	

	13
	B5.3
	Vít xương cứng 3.5mm, tự taro
	Chất liệu: hợp kim titan, tự taro
Đường kính vít: 3.5mm
Chiều dài các cỡ: từ 12mm đến 50mm, bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size
Vít được thiết kế: đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7mm, đầu vít hình ngôi sao chìm, dùng tua vít hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA 510k
Đồng bộ với nẹp khóa đầu dưới xương mác
	cái 
	11
	

	 
	B6
	Bộ nẹp khóa đầu dưới xương chày mặt trong trái/ phải các cỡ, chất liệu titan
	 
	 
	 
	

	14
	B6.1
	Nẹp khóa đầu dưới xương chày mặt trong trái/ phải các cỡ, chất liệu titan
	Chất liệu: Titanium
Nẹp khoá đầu dưới xương chày mặt trong titan, sử dụng vít khoá 3.5mm, vít xương nông 3.5mm
Loại đầu dưới xương chày mặt trong
Kích thước: nẹp dài 4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 lỗ, tương ứng chiều dài 122/135/148/161/174/187/200/213/226/239/252mm, trái/phải
Nẹp dày: đầu nẹp dày 2.3mm, thân nẹp dày 3.5mm
Nẹp rộng: đầu nẹp rộng 21mm, thân nẹp rộng 11mm
Nẹp được thiết kế: đầu nẹp luôn có 9 lổ ren vít khóa tròn, đường kính lổ là 5.8mm sử dụng vít có đường kính 3.5mm, có 1 lổ xuyên kim Kirschner neo nẹp. Thân nẹp lổ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lổ ren vít khóa và lổ trơn vít xương nông nén ép, đường kính lổ ren khoá hay lổ trơn nén ép đều là 5.8mm sử dụng vít có đường kính 3.5mm, có 1 lổ để nén ép mặt gãy, đuôi nẹp dẹp giúp dễ luồn
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA 510k
Đồng bộ với vít khoá 3.5mm, vít xương nông 3.5mm
	Cái
	4
	

	15
	B6.2
	Vít khóa đường kính 3.5mm
	Chất liệu: hợp kim titan, tự taro
Đường kính vít: 3.5mm
Chiều dài các cỡ: từ 12mm đến 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ 50mm đến 65mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size.
Vít được thiết kế: đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7mm, đầu vít hình ngôi sao chìm và có ren khoá, dùng tua vít hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA 510k.
Đồng bộ với nẹp khóa đầu dưới xương chày mặt trong
	Cái
	27
	

	16
	B6.3
	Vít xương cứng 3.5mm, tự taro
	Chất liệu: hợp kim titan, tự taro
Đường kính vít: 3.5mm
Chiều dài các cỡ: từ 12mm đến 50mm, bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size
Vít được thiết kế: đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7mm, đầu vít hình ngôi sao chìm, dùng tua vít hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA 510k
Đồng bộ với nẹp khóa đầu dưới xương chày mặt trong
	cái 
	23
	

	 
	B7
	Bộ nẹp khóa đầu ngoài xương đòn trái/ phải các cỡ
	 
	 
	 
	

	17
	B7.1
	Nẹp khóa  xương đòn trái/ phải các cỡ
	Nẹp khóa xương đòn trái, phải được làm từ chất liệu Titanium, cấp độ 5, độ dày 3mm, đầu nẹp rộng 16.66mm, có 6 lỗ bắt vít dùng vít khóa 2.7mm, thân nẹp rộng 10mm, số lỗ bắt vít từ 4 đến 8 lỗ, khoảng cách tâm 2 lỗ liên tiếp là 14mm, chiều dài tương ứng theo số lỗ từ 79mm-135mm, kết hợp vít khóa 3.5mm, vít khóa xương xốp 3.5mm và vít thường 3.5mm giúp linh hoạt cho việc lựa chọn vít. 
	Cái
	11
	

	18
	B7.2
	Vít khóa đường kính 2.7mm
	Vít khóa 2.7 mm được làm từ chất liệu Titanium, cấp độ 5. Đường kính mũ vít 3.5mm/3.9 mm với độ cao 2.35/2.7mm, đầu lục giác vặn vít đường kính 2.0 mm, sâu 1.3 mm. Độ rộng thân vít gồm cả ren 2.7 mm, chiều dài từ 12 mm - 60 mm, bước tăng 2 mm. 
	cái 
	34
	

	19
	B7.3
	Vít khóa đường kính 3.5mm
	Vít khóa 3.5 mm được làm từ chất liệu Titanium, cấp độ 5. Đường kính mũ vít 4.9 mm với độ cao 2.9 mm, đầu lục giác vặn vít đường kính 2.5 mm, sâu 1.5 mm. Độ rộng thân vít gồm cả ren 3.5 mm, chiều dài từ 12 mm - 80 mm, bước tăng 2 mm trong dải từ 12 mm - 60mm, bước tăng 5 mm trong dải từ 60 mm - 80 mm. 
	cái 
	11
	

	 
	B8
	Bộ nẹp khóa đầu dưới xương chày mặt ngoài/ trái/ phải các cỡ, chất liệu titan
	 
	 
	 
	

	20
	B8.1
	Nẹp khóa đầu dưới xương chày mặt ngoài/ trái/ phải các cỡ, chất liệu titan
	Chất liệu: Titanium
Nẹp khoá đầu dưới xương chày mặt ngoài titan, sử dụng vít khoá 3.5mm, vít xương nông 3.5mm
Loại đầu dưới xương chày mặt ngoài
Kích thước: nẹp dài 5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 lỗ, tương ứng chiều dài 80/93/106/119/132/145/158/171/184/197/210mm, trái/phải
Nẹp dày: đầu nẹp dày 2.5mm, thân nẹp dày 3.5mm
Nẹp rộng: đầu nẹp rộng 33mm, thân nẹp rộng 13mm
Nẹp được thiết kế: đầu nẹp luôn có 6 lổ ren vít khóa tròn, đường kính lổ là 5.8mm sử dụng vít có đường kính 3.5mm, có 2 lổ xuyên kim Kirschner neo nẹp. Thân nẹp lổ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lổ ren vít khóa và lổ trơn vít xương nông nén ép, đường kính lổ ren khoá hay lổ trơn nén ép đều là 5.8mm sử dụng vít có đường kính 3.5mm, đuôi nẹp dẹp giúp dễ luồn
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA 510k
Đồng bộ với vít khoá 3.5mm, vít xương nông 3.5mm
	cái 
	4
	

	21
	B8.2
	Vít khóa đường kính 3.5mm
	Chất liệu: hợp kim titan, tự taro
Đường kính vít: 3.5mm
Chiều dài các cỡ: từ 12mm đến 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ 50mm đến 65mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size.
Vít được thiết kế: đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7mm, đầu vít hình ngôi sao chìm và có ren khoá, dùng tua vít hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA 510k.
Đồng bộ với nẹp khóa đầu dưới xương chày mặt ngoài
	cái 
	27
	

	22
	B8.3
	Vít xương cứng 3.5mm, tự taro
	Chất liệu: hợp kim titan, tự taro
Đường kính vít: 3.5mm
Chiều dài các cỡ: từ 12mm đến 50mm, bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size
Vít được thiết kế: đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7mm, đầu vít hình ngôi sao chìm, dùng tua vít hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA 510k
Đồng bộ với nẹp khóa đầu dưới xương chày mặt ngoài
	cái 
	23
	

	 
	B9
	Bộ nẹp khóa đầu trên xương chày mặt ngoài/ trái/ phải các loại, chất liệu titan
	 
	 
	 
	

	23
	B9.1
	Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt ngoài/ trái/ phải các loại, chất liệu titan
	Chất liệu: Titanium
Nẹp khoá đầu trên xương chày mặt ngoài titan, sử dụng vít khoá 5.0mm, vít xương nông 4.5mm
Loại đầu trên xương chày mặt ngoài
Kích thước: đầu nẹp 4 lỗ, nẹp dài 3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 lỗ, tương ứng chiều dài 112/130/148/166/184/202/220/238/256/274/292/310mm, trái/ phải
Nẹp dày: đầu nẹp dày 3mm, thân nẹp dày 4mm
Nẹp rộng: đầu nẹp rộng 24.5mm, thân nẹp rộng 14.5mm
Nẹp được thiết kế: đầu nẹp luôn có 3 lổ ren vít khoá tròn và 1 lổ để nén ép mặt gãy, đường kính lổ là 7.2mm sử dụng vít có đường kính 4.5mm/5.0mm, có 2 lổ xuyên kim Kirschner neo nẹp. Thân nẹp lổ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lổ ren vít khóa và lổ trơn vít xương nông nén ép, đường kính lổ ren khoá hay lổ trơn nén ép đều là 7.2mm sử dụng vít có đường kính 4.5mm/5.0mm, có 1 lổ để nén ép mặt gãy, đuôi nẹp dẹp giúp dễ luồn. 
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA510k
Đồng bộ với vít khoá 5.0mm, vít xương nông 4.5mm
	Cái
	4
	

	24
	B9.2
	Vít khóa đường kính 5.0mm
	Chất liệu: hợp kim titan, tự taro
Đường kính vít: 5.0mm
Chiều dài các cỡ: từ 14mm đến 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ 50mm đến 90mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size.
Vít được thiết kế: đường kính thân vít 5.0mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9mm, đầu vít hình ngôi sao chìm và có ren khoá, dùng tua vít hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA510k
Đồng bộ với nẹp khoá đầu trên xương chày mặt ngoài
	Cái
	27
	

	25
	B9.3
	Vít xương cứng 4.5mm, tự taro
	Chất liệu: hợp kim titan, tự taro
Đường kính vít: 4.5mm
Chiều dài các cỡ: từ 20mm đến 60mm, bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size.
Vít được thiết kế: đường kính thân vít 4.5mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9mm, đầu vít hình ngôi sao chìm, dùng tua vít hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA510k
Đồng bộ với nẹp khoá đầu trên xương chày mặt ngoài
	Cái
	15
	

	 
	B10
	Bộ nẹp vít khóa ốp mâm chày trong, Titan, bao gồm
	 
	 
	 
	

	26
	B10.1
	Nẹp khóa đầu trên xương chày (phải, trái)
	Nẹp khóa đầu trên xương chày trái, phải hình chữ T được làm từ chất liệu Titanium cấp độ 5, độ dày 4.0 mm, đầu nẹp rộng 30mm, thân nẹp rộng 12mm, số lỗ bắt vít kết hợp trên thân nẹp từ 4 đến 20 lỗ, khoảng cách tâm 2 lỗ liên tiếp là 13mm, chiều dài nẹp từ 97mm-305 mm, sử dụng kết hợp vít khóa 3.5mm và vít thường 3.5mm giúp linh hoạt cho việc lựa chọn vít. 
	Cái
	4
	

	27
	B10.2
	Vít khóa 4.5 mm, các cỡ, Titan
	Vít được làm từ titanium cấp độ 5, tự taro. Đường kính mũ vít 8.0mm với độ cao 4.4 mm, đầu lục giác vặn vít đường kính 3.5mm,  sâu 2.8mm. Độ rộng thân vít không gồm phần ren 3.1mm, gồm cả ren 4.5mm, chiều dài từ 12mm - 80mm,  bước tăng 2mm; bước ren 1.75mm. 
	Cái
	23
	

	28
	B10.3
	Vít khóa 5. 0mm, xương xốp, các cỡ, Titan
	Vít khóa 5.0 mm được làm từ chất liệu Titanium, cấp độ 5. Đường kính mũ vít 6.5 mm với độ cao 4.6 mm, đầu lục giác vặn vít đường kính 3.5 mm, sâu 2.8 mm. Độ rộng thân vít gồm cả ren 5.0 mm, chiều dài từ 16 mm - 90 mm, bước tăng 2 mm trong dải từ 16 mm - 70mm, bước tăng 5 mm trong dải từ 70 mm - 90 mm. 
	Cái
	23
	

	 
	B11
	Bộ nẹp khóa đầu dưới xương đùi, chất liệu titan
	 
	 
	 
	

	29
	B11.1
	Nẹp khóa đầu dưới xương đùi, có nén ép chất liệu titan
	Chất liệu: Titanium 
Nẹp khoá đầu dưới xương đùi mặt ngoài titan, sử dụng vít khoá 5.0mm, vít xương nông 4.5mm
Loại đầu dưới xương đùi
Kích thước: đầu nẹp từ 7 lỗ, nẹp dài 5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 lổ, tương ứng chiều dài 156/ 174/ 192/ 210/ 228/ 246/ 264/ 282/ 300/ 318/ 336mm, trái/ phải
Nẹp dày: đầu nẹp dày 3.0mm, thân nẹp dày 5.5mm
Nẹp rộng: đầu nẹp rộng 33mm, thân nẹp rộng 17mm
Nẹp được thiết kế: đầu nẹp luôn có 7 lổ ren vít khoá tròn, đường kính lổ là 7.2mm sử dụng vít khoá đường kính 5.0mm bắt vào lồi cầu đùi, có 3 lổ xuyên kim Kirschner neo nẹp. Thân nẹp lổ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lổ ren vít khóa và lổ trơn vít xương nông nén ép, đường kính lổ ren khoá hay lổ trơn nén ép đều là 7.2mm sử dụng vít có đường kính 4.5mm/5.0mm, đuôi nẹp dẹp giúp dễ luồn.
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA510k
Đồng bộ với vít khoá 5.0mm, vít xương nông 4.5mm
	Cái
	3
	

	30
	B11.2
	Vít khóa đường kính 5.0mm
	Chất liệu: hợp kim titan, tự taro
Đường kính vít: 5.0mm
Chiều dài các cỡ: từ 14mm đến 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ 50mm đến 90mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size.
Vít được thiết kế: đường kính thân vít 5.0mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9mm, đầu vít hình ngôi sao chìm và có ren khoá, dùng tua vít hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA510k
Đồng bộ với nẹp khóa đầu dưới xương đùi
	Cái
	15
	

	31
	B11.3
	Vít xương cứng 4.5mm, tự taro
	Chất liệu: hợp kim titan, tự taro
Đường kính vít: 4.5mm
Chiều dài các cỡ: từ 20mm đến 60mm, bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size.
Vít được thiết kế: đường kính thân vít 4.5mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9mm, đầu vít hình ngôi sao chìm, dùng tua vít hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA510k
Đồng bộ với nẹp khóa đầu dưới xương đùi
	Cái
	15
	

	 
	B12
	Bộ nẹp khóa đa hướng đầu dưới xương quay. Vật liệu tianium
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	B12.1
	Nẹp khóa đa hướng đầu dưới xương quay. Vật liệu tianium
	Chất liệu: Titanium
Nẹp khóa đầu dưới xương quay titan đa hướng, sử dụng vít khoá 2.7mm, vít xương ren nông 2.7mm
Kích thước: đầu 6 lỗ hoặc 7 lỗ, dài 3/4/5/6 lỗ, tương ứng chiều dài 59/68/77/86mm
Nẹp dày: đầu nẹp dày khoảng 2mm, thân nẹp dày 1.5mm
Nẹp rộng: đầu nẹp rộng khoảng 20.8mm hoặc 25.5mm, thân nẹp rộng khoảng 8.0mm
Nẹp được thiết kế: đầu nẹp luôn có 6 lỗ hoặc 7 lỗ ren vít khoá tròn đa hướng, có 5 lổ hoặc 7 lổ xuyên kim Kirschner neo nẹp. Thân nẹp lổ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lổ ren vít khóa và lổ trơn vít vỏ nén ép, có 1 lổ để nén ép mặt gãy, đường kính lổ ren khoá hay lổ trơn nén ép đều Ø3.8mm, đuôi nẹp dẹp giúp dễ luồn.
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA 510k
Đồng bộ với vít khoá 2.7mm, vít xương ren nông 2.7mm
	Cái
	4
	

	33
	B12.2
	Vít khóa đường kính 2.7
	Chất liệu: hợp kim titan, tự taro
Tự taro
Đường kính vít: 2.7mm
Chiều dài các cỡ: từ 8mm đến 60mm, bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size.
Vít được thiết kế: đường kính thân vít 2.7mm, đường kính ngoài mũ vít 3.6mm, đầu vít hình ngôi sao chìm và có ren khoá, dùng tua vít ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA 510k
Đồng bộ với nẹp khoá đầu dưới xương quay đa hướng 
	Cái
	23
	

	34
	B12.3
	Vít xương cứng 2.7 mm
	Chất liệu: hợp kim titan, tự taro
Đường kính vít: 2.7mm
Chiều dài các cỡ: từ 8mm đến 30mm, bước tăng cỡ 2mm.
Vít được thiết kế: đường kính thân vít 2.7mm, đường kính ngoài mũ vít 3.6mm, đầu vít hình ngôi sao chìm, dùng tua vít hình sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA 510k.
Đồng bộ với nẹp khoá đầu dưới xương quay đa hướng
	Cái
	27
	

	 
	B13
	Bộ nẹp nén động hạn chế tiếp xúc (LC-DCP) bản rộng 4.5mm
	 
	 
	 
	

	35
	B13.1
	Nẹp bản rộng
	Nẹp bản rộng (LC-DCP) được làm từ chất liệu thép không gỉ. Độ dày 5.2 mm, rộng 17.5 mm, số lỗ bắt vít từ 5- 20 lỗ,  khoảng cách tâm 2 lỗ liên tiếp là 18mm, chiều dài tương ứng 90.5 mm - 360.5 mm, dùng vít thường 4.5 mm. 
	Cái
	15
	

	36
	B13.2
	Vít xương cứng 4.5 mm
	Vít được làm từ thép không gỉ, tự taro. Đường kính mũ vít 8.0mm với độ cao 4.4 mm, đầu lục giác vặn vít đường kính 3.5mm,  sâu 2.8mm. Độ rộng thân vít không gồm phần ren 3.1mm, gồm cả ren 4.5mm, chiều dài từ 12mm - 80mm,  bước tăng 2mm; bước ren 1.75mm. 
	Cái
	46
	

	 
	B14
	Bộ Nẹp nén động hạn chế tiếp xúc (LC-DCP) bản hẹp 4.5mm- sử dụng cho cánh tay 
	 
	 
	 
	

	37
	B14.1
	Nẹp bản hẹp
	Nẹp bản hẹp (LC-DCP) được làm từ chất liệu thép không gỉ. Độ dày 4.5 mm, rộng 13.5 mm, số lỗ bắt vít từ 4- 18 lỗ,  khoảng cách tâm 2 lỗ liên tiếp là 18mm, chiều dài tương ứng 72.5 mm - 324.5 mm, dùng vít thường 4.5 mm. 
	cái 
	7
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	B14.2
	Vít xương cứng 4.5 mm
	Vít được làm từ thép không gỉ, tự taro. Đường kính mũ vít 8.0mm với độ cao 4.4 mm, đầu lục giác vặn vít đường kính 3.5mm,  sâu 2.8mm. Độ rộng thân vít không gồm phần ren 3.1mm, gồm cả ren 4.5mm, chiều dài từ 12mm - 80mm,  bước tăng 2mm; bước ren 1.75mm. 
	cái 
	46
	

	 
	B15
	Bộ nẹp móc xương đòn 3,5mm
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	B15.1
	Nẹp khóa xương đòn trái, phải các cỡ, chất liệu thép không gỉ
	Nẹp khóa xương đòn có móc trái, phải được làm từ chất liệu thép không gỉ, độ dày 3.5 mm, thân nẹp rộng 10.6mm, chiều sâu móc 15mm, chiều dài móc 26.9mm, số lỗ bắt vít từ 4 đến 7 lỗ, khoảng cách tâm 2 lỗ liên tiếp là 16mm, chiều dài tương ứng theo số lỗ từ 72mm-120mm, kết hợp vít khóa 3.5mm, vít khóa xương xốp 3.5mm và vít thường 3.5mm giúp linh hoạt cho việc lựa chọn vít. 
	cái 
	7
	

	40
	B15.2
	Vít khóa 3.5 mm các cỡ, chất liệu thép không gỉ
	Vít khóa 3.5 mm được làm từ chất liệu thép không gỉ. Đường kính mũ vít 4.9 mm với độ cao 2.9 mm, đầu lục giác vặn vít đường kính 2.5 mm, sâu 1.5 mm. Độ rộng thân vít gồm cả ren 3.5 mm, chiều dài từ 12 mm - 80 mm, bước tăng 2 mm trong dải từ 12 mm - 60mm, bước tăng 5 mm trong dải từ 60 mm - 80 mm. 
	cái 
	30
	

	 
	B16
	Bộ Nẹp xương đòn 3,5mm
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	B16.1
	Nẹp xương đòn 3,5mm
	Nẹp khóa xương đòn trái, phải được làm từ chất liệu thép không gỉ, độ dày 2.5 mm, rộng 10.2mm, số lỗ bắt vít từ 6 đến 8 lỗ, khoảng cách tâm 2 lỗ liên tiếp là 14mm, chiều dài tương ứng theo số lỗ từ 90mm-118mm, kết hợp vít khóa 3.5mm, vít khóa xương xốp 3.5mm và vít thường 3.5mm giúp linh hoạt cho việc lựa chọn vít. Trên nẹp có thêm 2 lỗ nhỏ đường kính 2.2mm cho đinh kisner để cố định nẹp. 
	cái 
	11
	

	42
	B16.2
	Vít xương cứng 3.5 mm
	Vít khóa 3.5 mm được làm từ chất liệu thép không gỉ. Đường kính mũ vít 4.9 mm với độ cao 2.9 mm, đầu lục giác vặn vít đường kính 2.5 mm, sâu 1.5 mm. Độ rộng thân vít gồm cả ren 3.5 mm, chiều dài từ 12 mm - 80 mm, bước tăng 2 mm trong dải từ 12 mm - 60mm, bước tăng 5 mm trong dải từ 60 mm - 80 mm. 
	cái 
	46
	

	43
	B16.3
	Chỉ thép liền kim
	Chỉ thép được làm từ chất liệu thép không gỉ. Đường kính chỉ từ 16G - 30G. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	sợi / lá 
	15
	

	 
	B17
	Bộ nẹp khóa Chữ T , L , vít 2.0mm, chất liệu titan
	 
	 
	 
	

	44
	B17.1
	Nẹp khóa chữ T - L , vít 2.0mm, chất liệu titan
	Chất liệu: Titanium
Nẹp khoá chữ T - L titan, sử dụng vít khoá 2.0mm, vít xương ren nông 2.0mm
Kích thước: dài 4/5/6/7/8 lỗ, tương ứng chiều dài 25/30/35/40/45mm
Nẹp dày: đầu nẹp dày 0.5mm, thân nẹp dày 0.5mm
Nẹp rộng: đầu nẹp rộng 9.3mm, thân nẹp rộng 5mm
Nẹp được thiết kế: nẹp kiểu chữ T hoặc chữ L (với kiểu chữ L có phân biệt trái/phải), thân nẹp kiểu mắc xích, đầu nẹp luôn có 2 lổ ren vít khoá tròn. Thân nẹp lổ ren vít khoá tròn.
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA 510k
Đồng bộ với vít khoá đường kính 2.0mm và vít xương nông đường kính 2.0mm.
	cái 
	3
	

	45
	B17.2
	Vít khóa đường kính 2.0mm 
	Chất liệu: hợp kim titan, tự taro
Đường kính vít: 2.0mm
Chiều dài các cỡ: từ 6mm đến 30mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size
Vít được thiết kế: đường kính thân vít 2.0mm, đường kính ngoài mũ vít 2.9mm, đầu vít hình ngôi sao chìm và có ren khoá, dùng tua vít hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA 510k.
Đồng bộ với nẹp khoá thẳng
	cái 
	23
	

	46
	B17.3
	Đinh Kirschner
	Đường kính: 1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/2.5/3.0mm
 Chiều dài: 310mm
 Đạt tiêu chuẩn ASTM-F543; ISO 13485:2016;
	cái 
	46
	

	 
	B18
	Bộ khóa xương chày ngoài xa-I , (Sử dụng Vít khóa 5.0/Vít vỏ 4.5)
	 
	 
	 
	

	47
	B18.1
	Nẹp khóa đầu dưới xương chày mặt ngoài, chất liệu titan
	Chất liệu: Titanium
Nẹp khoá đầu dưới xương chày mặt ngoài titan, sử dụng vít khoá 5.0mm, vít xương nông 4.5mm
Loại đầu dưới xương chày mặt ngoài
Kích thước: đầu nẹp 4 lỗ, nẹp dài 5/7/9/11/13 lỗ, tương ứng chiều dài 120/152/184/216/248mm, trái/ phải
Nẹp dày: đầu nẹp dày 2mm, thân nẹp dày 3.5mm
Nẹp rộng: đầu nẹp rộng 23mm, thân nẹp rộng 16mm
Nẹp được thiết kế: đầu nẹp luôn có 4 lổ ren vít khoá tròn, đường kính lổ là 7.2mm sử dụng vít có đường kính 4.5mm/5.0mm, có 2 lổ xuyên kim Kirschner neo nẹp. Thân nẹp lổ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lổ ren vít khóa và lổ trơn vít xương nông nén ép, đường kính lổ ren khoá hay lổ trơn nén ép đều là 7.2mm sử dụng vít có đường kính 4.5mm/5.0mm.
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA510k
Đồng bộ với vít khoá 5.0mm, vít xương nông 4.5mm
	cái 
	4
	

	48
	B18.2
	Vít khóa 5. 0mm, xương xốp, các cỡ, Titan
	Chất liệu: hợp kim titan, tự taro
Đường kính vít: 5.0mm
Chiều dài các cỡ: từ 14mm đến 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ 50mm đến 90mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size.
Vít được thiết kế: đường kính thân vít 5.0mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9mm, đầu vít hình ngôi sao chìm và có ren khoá, dùng tua vít hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA510k
Đồng bộ với nẹp khoá đầu trên xương chày mặt ngoài
	cái 
	30
	

	49
	B18.3
	Vít xương cứng 4.5 mm
	Chất liệu: hợp kim titan, tự taro
Đường kính vít: 4.5mm
Chiều dài các cỡ: từ 20mm đến 60mm, bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size.
Vít được thiết kế: đường kính thân vít 4.5mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9mm, đầu vít hình ngôi sao chìm, dùng tua vít hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA510k
Đồng bộ với nẹp khoá đầu trên xương chày mặt ngoài
	cái 
	23
	


2.2. Các yêu cầu khác: 
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Mặt hàng dự thầu
	Mã hàng hóa (Nếu có)
	Nhóm hàng hóa (Nếu có)
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ
	Hãng sản xuất
	Đặc tính thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu EHSDT
	Quy cách đóng gói
	Số GPLH/ ĐKLH/ GPNK/ Phiếu tiếp nhận hồ sơ cấp số chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc tương đương
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền 
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- 13- Số giấy phép lưu hành sản phẩm/ Số đăng ký lưu hành/ Số Giấy phép nhập khẩu: Hàng hóa được xác định là trang thiết bị y tế dự thầu theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 22 của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm toàn bộ các thông tin được liệt kê trong biểu này.
- Hàng hóa mới 100% , sản xuất từ năm 2025 trờ vể sau
Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: 
Chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:
1

